
Số BD Ngày sinh ĐUT ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC ĐKQ
DDS.T 55734 Trần Xuân Ba 26/03/91 1 3.25 1.5
DDS.T 57175 Huỳnh Lê Nhã Uyên 33427 1 3.75 3.75 20 27.5 27.5 28.5
DDS.T 57403 Trần Vĩnh An 29/01/91 4.75 1.25 20 26 26 26
DDS.T 57405 Lê Hữu Anh 32481 1 3 0.25
DDS.T 57407 Lê Thị Tố Anh 30/07/91 0.5 3.25 1 13 17.25 17.5 18
DDS.T 57408 Mai Thị Anh 33275 2 2.5 0 8 10.5 10.5 12.5
DDS.T 57409 Nguyễn Hồng Anh 33247 1 2.5 1
DDS.T 57413 Trần Lê Quốc Anh 33401 5 1.25 11 17.25 17.5 17.5
DDS.T 57415 Trần Tuấn Anh 33550 1.5 4.25 0.75 10 15 15 16.5
DDS.T 57416 Trần Văn Anh 33582 1 5.75 1.75 7 14.5 14.5 15.5
DDS.T 57417 Trương Văn Anh 32540 1 4.25 1 9 14.25 14.5 15.5
DDS.T 57419 Mai Thị Cẩm ánh 20/11/88 2 2.5 0.75 10 13.25 13.5 15.5
DDS.T 57422 Trần Lê Ân 15/06/90 2 3.5 0.25 15 18.75 19 21
DDS.T 57423 Đặng Văn Ba 33580 0.5 2.75 0.75
DDS.T 57424 Huỳnh Tấn Ba 16/12/91 1.5 4.75 1 11 16.75 17 18.5
DDS.T 57425 Hoàng Trọng Bách 20/03/88 1 3.25 1.25
DDS.T 57426 Nguyễn Tùng Bách 33242 1.5 2.25 0.75 18 21 21 22.5
DDS.T 57430 Hoàng Thị Bằng 20/10/91 1 2.75 1 3 6.75 7 8
DDS.T 57431 Nguyễn Văn Bằng 32730 1 3.25 1
DDS.T 57432 Phạm Quý Bằng 32905 1 4.5 1.5 13.5 19.5 19.5 20.5
DDS.T 57434 Nguyễn Tống B́nh 16/03/90 1 4 3.25 9 16.25 16.5 17.5
DDS.T 57435 Phạm Tấn B́nh 20/03/90 1 3.5 1.75 15.5 20.75 21 22
DDS.T 57440 Vơ Thanh Châu 21/10/89 1 3.5 5
DDS.T 57441 Đặng Thái Chinh 16/03/91 1.5 2.75 0.25 11.5 14.5 14.5 16
DDS.T 57442 Thái Quốc Chí 25/09/88 1.5 2.25 0 12 14.25 14.5 16
DDS.T 57443 Hoàng Ngọc Chính 22/11/90 1.5 5 0.5 13.5 19 19 20.5
DDS.T 57444 Nguyễn Minh Chung 33245 1 5 1.5
DDS.T 57445 Trần Ngọc Chung 27/03/90 1 7.25 1.25 18 26.5 26.5 27.5
DDS.T 57446 Lê Nguyễn Thiên Chương 33429 1 6 0.75 13.5 20.25 20.5 21.5
DDS.T 57448 Nguyễn Văn Công 33366 1.5 3.25 1 14 18.25 18.5 20
DDS.T 57449 Phạm Văn Công 23/05/89 1 4.5 0.75 9.5 14.75 15 16
DDS.T 57450 Trần Đ́nh Công 33156 1 3.5 1 11.5 16 16 17
DDS.T 57453 Thân Thị Kim Cúc 20/10/91 1 3.75 2 10 15.75 16 17
DDS.T 57455 Siu Cư 19/03/85 3.5 3 1.75
DDS.T 57457 Lê Duy Cường 33088 1 4.75 1 9 14.75 15 16
DDS.T 57459 Nguyễn Ngọc Cường 20/10/90 1.5 4.5 1 8 13.5 13.5 15
DDS.T 57461 Nguyễn Hoàng Cừ 33519 1.5 3.75 1.5 13 18.25 18.5 20
DDS.T 57462 Hồ Viết Danh 16/04/90 1.5 4.5 1 12.5 18 18 19.5
DDS.T 57463 Trần Thị Diêm 32245 1 2.5 0.75 9.5 12.75 13 14
DDS.T 57464 Nguyễn Thị Phương Diễm 33431 1.5 3.25 1.5 9.5 14.25 14.5 16
DDS.T 57465 Đinh Thị Như Diễn 29/01/90 1.5 3.5 0.5 9 13 13 14.5
DDS.T 57466 Phan Công Duẩn 27/05/91 1 4.5 1.5 15 21 21 22
DDS.T 57468 Phan Thị Dung 25/04/91 1 2.75 0.75 14 17.5 17.5 18.5
DDS.T 57469 Nguyễn Thị Duyên 26/10/91 0.5 4 1 4 9 9 9.5
DDS.T 57471 Phùng Thị Duyên 17/05/92 1 2.5 1 6.5 10 10 11
DDS.T 57472 Phạm Thế Duyệt 24/08/91 1.5 2.75 1 8.5 12.25 12.5 14
DDS.T 57474 Lương Văn Dũng 21/03/90 1 4.5 1.75 11 17.25 17.5 18.5
DDS.T 57475 Nguyễn Quốc Dũng 25/04/89 1.5 2.5 0.25
DDS.T 57476 Nguyễn Văn Dũng 17/05/90 1.5 3.25 0.25 15.5 19 19 20.5
DDS.T 57477 Phan Anh Dũng 26/12/90 1.5 4 2 11.5 17.5 17.5 19
DDS.T 57478 Phạm Văn Dũng 24/01/91 5 1.25

Họ và tên

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG - KHỐI T



DDS.T 57479 Thái Văn Dũng 33303 1 4.25 0.75 4.5 9.5 9.5 10.5
DDS.T 57481 Vương Quốc Dũng 29/06/88 3.5 3.5 0.75 10.5 14.75 15 18.5
DDS.T 57482 Vơ Duy Dư 33272 0.5 4.5 0.5
DDS.T 57483 Lê Minh Dương 24/06/88 1.5 3.5 0.75 10 14.25 14.5 16
DDS.T 57484 Đặng Quang Dự 32608 1.5 2.75 0.75 10.5 14 14 15.5
DDS.T 57485 Trương Tấn Đào 32636 1.5 4 0.25 11 15.25 15.5 17
DDS.T 57486 Dương Đại 20/06/89 1.5 3.5 0 9 12.5 12.5 14
DDS.T 57489 Cao Kinh Đạt 32944 1 5 1 11 17 17 18
DDS.T 57490 Đặng Huy Đạt 33272 1.5 4.75 2
DDS.T 57491 Hoàng Xuân Đạt 32602 1 3.5 1 9.5 14 14 15
DDS.T 57495 Phạm Thành Đạt 33391 1.5 3.25 0.75
DDS.T 57496 Vơ Đức Đạt 32604 0.5 3.25 0.75 9.5 13.5 13.5 14
DDS.T 57501 Nguyễn Đức Định 29/05/90 1 3 1 9.5 13.5 13.5 14.5
DDS.T 57503 Hoàng Văn Đông 31480 1 3 0.75 17 20.75 21 22
DDS.T 57505 Nguyễn Cửu Đồng 18/09/90 1 3.5 0.25 10.5 14.25 14.5 15.5
DDS.T 57506 Bùi Khắc Đống 27/03/88 1 2.25 0.25 14 16.5 16.5 17.5
DDS.T 57507 Đoàn Văn Đỗ 33150 1.5 5.25 1 5.5 11.75 12 13.5
DDS.T 57508 Đào Xuân Đức 28/03/91 1 3 3
DDS.T 57509 Nguyễn Đăng Đức 25/09/90 0.5 4.25 1.25 18.5 24 24 24.5
DDS.T 57511 Nguyễn Minh Đức 32975 3.75 1.25 19.5 24.5 24.5 24.5
DDS.T 57512 Nguyễn Minh Đức 32694 2.5 3.25 0.5 15.5 19.25 19.5 22
DDS.T 57514 Trần Quốc Gia 32792 1 3.5 1.25 11 15.75 16 17
DDS.T 57515 Dương Thị Giang 32882 1 3.5 0.5 7.5 11.5 11.5 12.5
DDS.T 57516 Trần Trần Giang 32488 2.5 0.75 9.5 12.75 13 13
DDS.T 57517 Vơ Bá Giao 23/11/91 1.5 2.5 0.75
DDS.T 57519 Đoàn Thị Hai 13/11/91 1 5.25 3 4.5 12.75 13 14
DDS.T 57521 Lưu Thị Hà 33303 1.5 4 1 12 17 17 18.5
DDS.T 57523 Ngô Phi Hà 32001 3.5 5.25 0.75 16.5 22.5 22.5 26
DDS.T 57525 Nguyễn Thanh Hà 26/10/90 1.5 3.5 0.75 10 14.25 14.5 16
DDS.T 57526 Nguyễn Văn Hà 13/06/88 1.5 4.5 0.75 14.5 19.75 20 21.5
DDS.T 57528 Phạm Kim Hà 29/10/90 1.5 3.5 0.25 10.5 14.25 14.5 16
DDS.T 57529 Trần Thị Hà 33521 1.5 4.5 1 4 9.5 9.5 11
DDS.T 57531 Đinh Ngọc Hải 14/07/90 1 2.75 0.25 6.5 9.5 9.5 10.5
DDS.T 57532 Hoàng Văn Hải 32604 1 2.5 0.25 9 11.75 12 13
DDS.T 57533 Lê Văn Hải 33488 3.75 2.75 8.5 15 15 15
DDS.T 57534 Nguyễn Hồng Hải 33574 3.25 1 8 12.25 12.5 12.5
DDS.T 57538 Nguyễn Phùng Hải 19/09/91 1 6.25 1 12 19.25 19.5 20.5
DDS.T 57539 Nguyễn Song Hải 23/06/91 0.5 5.5 1.25 3.5 10.25 10.5 11
DDS.T 57540 Nguyễn Thị Hải 33239 1 3.75 0.75 12.5 17 17 18
DDS.T 57542 Phạm Công Hải 32874 4.5 2 10 16.5 16.5 16.5
DDS.T 57545 Trần Thanh Hải 21/08/91 1.5 3.5 0.75 6.5 10.75 11 12.5
DDS.T 57546 Trần Văn Hải 32879 1 4.5 1 12.5 18 18 19
DDS.T 57547 Nguyễn Tấn Hạnh 25/11/88 1.5 4.75 1 9 14.75 15 16.5
DDS.T 57548 Nguyễn Thị Hạnh 32516 1 1.75 0.75 2.5 5 5 6
DDS.T 57550 Phan Thị Hồng Hạnh 15/05/90 2.5 4.25 0.75 13.5 18.5 18.5 21
DDS.T 57553 Lê Thị Thu Hằng 16/06/91 1.5 4 1.5 7.5 13 13 14.5
DDS.T 57557 Nguyễn Văn Hậu 33553 1.5 2.5 1
DDS.T 57558 Trần Thị Thuỳ Hiên 24/11/91 0.5 4 1 5.5 10.5 10.5 11
DDS.T 57560 Lê Thị Kim Hiền 16/10/89 1.5 2.5 1.75 12.5 16.75 17 18.5
DDS.T 57562 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/05/90 1.5 6 1 13 20 20 21.5
DDS.T 57565 Dương Văn Hiếu 33331 1 3.5 1 10 14.5 14.5 15.5
DDS.T 57566 Dương Xuân Hiếu 33306 1.5 3.5 1
DDS.T 57567 Hồ Quang Hiếu 16/05/91 1.5 3.75 1.75 16 21.5 21.5 23
DDS.T 57568 Huỳnh Ngọc Hiếu 20/01/91 1 5.25 4.5
DDS.T 57569 Lê Văn Hiếu 33150 1 2.25 2.75 15.5 20.5 20.5 21.5



DDS.T 57571 Nguyễn Thanh Hiếu 28/08/89 1 3 0.75 8.5 12.25 12.5 13.5
DDS.T 57572 Nguyễn Trung Hiếu 27/06/90 1 5.5 2
DDS.T 57574 Nguyễn Văn Hiếu 32934 1.5 5 1 13 19 19 20.5
DDS.T 57575 Trần Đăng Hiếu 32602 3 4 2.5 9.5 16 16 19
DDS.T 57576 Triệu Thanh Hiếu 26/08/89 3.5 4 0.5 12.5 17 17 20.5
DDS.T 57577 Nguyễn Hiển 32788 1.5 3.25 1 6.25 10.5 10.5 12
DDS.T 57578 Nguyễn Công Hiệp 21/01/88 1.5 4.5 1.5 13 19 19 20.5
DDS.T 57579 Hồ Sỹ Hoan 32515 1.5 5.5 1 14.5 21 21 22.5
DDS.T 57580 Lê Hoà 15/10/90 2 5.5 1 9 15.5 15.5 17.5
DDS.T 57581 Nguyễn Lê Khánh Hoà 18/12/90 1.5 4.75 0.5
DDS.T 57583 Phạm Văn Hoà 26/03/91 1 3.25 1.5 8 12.75 13 14
DDS.T 57584 Trương Vơ Duy Hoài 33338 1 4.75 1.25 9 15 15 16
DDS.T 57585 Nguyễn Hữu Hoàng 17/01/91 2 4.5 1 3 8.5 8.5 10.5
DDS.T 57586 Nguyễn Văn Hoàng 33033 1.5 4.5 1 16.5 22 22 23.5
DDS.T 57588 Tạ Ngọc Hoàng 32547 1.5 2.5 0.5 7 10 10 11.5
DDS.T 57589 Vơ Văn Hoàng 27/06/90 1.5 2 1 7.5 10.5 10.5 12
DDS.T 57591 Trần Văn Hóa 31326 2 3.75 1.25 13.5 18.5 18.5 20.5
DDS.T 57592 Đặng Hiếu Học 32813 1 3.25 1 11.5 15.75 16 17
DDS.T 57593 Nguyễn Thái Học 33271 1 3.5 1 12 16.5 16.5 17.5
DDS.T 57594 Cao Thị Hồng 33573 1 4.75 0.75
DDS.T 57595 Nguyễn Hồng 32509 0.5 4 0.25 4.5 8.75 9 9.5
DDS.T 57596 Nguyễn Văn Hồng 22/12/85 2 3 0.5
DDS.T 57597 Vơ Hồng 20/10/91 1.5 3.75 1
DDS.T 57598 Huỳnh Phi Hổ 25/07/91 1.5 2.75 1 7.5 11.25 11.5 13
DDS.T 57599 Phạm Phú Hợp 33025 1.5 4.5 1.75 9.5 15.75 16 17.5
DDS.T 57600 Nguyễn Thị Thanh Huệ 28/01/91 1 3.5 1.25
DDS.T 57601 Trương Thị Huệ 33242 1.5 1.75 1.25 2 5 5 6.5
DDS.T 57605 Nguyễn Hữu Huy 33330 1.5 5.25 1 9.5 15.75 16 17.5
DDS.T 57607 Phan Thanh Huy 33392 1 4 3.25 8.5 15.75 16 17
DDS.T 57608 Trần Quang Huy 19/01/86 0.5 2.5 1
DDS.T 57609 Nguyễn Thị Lệ Huyền 33521 1 4.25 1 4 9.25 9.5 10.5
DDS.T 57611 Phan Thị Thanh Huyền 20/08/91 1 2.5 1 10.5 14 14 15
DDS.T 57613 Hoàng Trọng Hùng 15/01/90 1.5 4.25 0.5
DDS.T 57614 Hoàng Việt Hùng 20/07/90 1 5.75 2.75 13.5 22 22 23
DDS.T 57615 Lê Thành Hùng 25/04/91 1 5 0.25 13 18.25 18.5 19.5
DDS.T 57616 Lê Viết Hùng 23/06/89 1 3.25 0.75 11.5 15.5 15.5 16.5
DDS.T 57620 Dương Duy Hưng 32905 1 4.25 0.75 10.5 15.5 15.5 16.5
DDS.T 57621 Hoàng Quốc Hưng 19/05/91 1 3 1
DDS.T 57622 Lê Quang Hưng 20/02/91 2 5.5 1.25 12 18.75 19 21
DDS.T 57623 Phạm Quang Hưng 20/08/90 1.5 5.25 4 17.5 26.75 27 28.5
DDS.T 57625 Nguyễn Thị Hương 32845 1 3.5 1 6.5 11 11 12
DDS.T 57627 Trần Thị Hương 26/01/91 1 3.5 1.25 9 13.75 14 15
DDS.T 57628 Nguyễn Thị Hường 24/06/91 1.5 5.5 1 15 21.5 21.5 23
DDS.T 57629 Nguyễn Thị Thanh Hường 32973 4.5 1 12 17.5 17.5 17.5
DDS.T 57630 Nguyễn Tấn Hữu 25/08/91 1.5 3.75 1 1.5 6.25 6.5 8
DDS.T 57631 Trần Văn Khai 33329 1 4.5 1 8.5 14 14 15
DDS.T 57634 Dương Huy Khánh 16/05/91 1 6 1 12 19 19 20
DDS.T 57635 Đinh Văn Khánh 33391 2 4.5 0.75 7 12.25 12.5 14.5
DDS.T 57636 Hoàng Minh Khánh 33367 0.5 3.5 2.25 11 16.75 17 17.5
DDS.T 57641 Nguyễn Phạm Duy Khánh 25/08/90 2.5 3.25 1 17.5 21.75 22 24.5
DDS.T 57648 Nguyễn Văn Kiên 33248 1.5 3.5 3
DDS.T 57649 Trần Văn Kiên 17/05/91 1.5 3 1.25 6.5 10.75 11 12.5
DDS.T 57651 Lê Văn Kỷ 20/10/90 1 4.5 1.75 12 18.25 18.5 19.5
DDS.T 57655 Lê Thọ Lâm 28/03/91 1 4.25 1 11.5 16.75 17 18
DDS.T 57656 Vơ Quỳnh Lâm 33368 1.5 4 0.75



DDS.T 57657 Nguyễn Ngọc Lân 20/09/89 1 5.5 1 12.5 19 19 20
DDS.T 57659 Hoàng Thị Lê 28/11/91 1.5 3.75 1 11 15.75 16 17.5
DDS.T 57662 Nguyễn Văn Liêm 32971 1 2.75 0.75 10 13.5 13.5 14.5
DDS.T 57665 Hoàng Đức Linh 13/10/91 1.5 2.5 0 11 13.5 13.5 15
DDS.T 57666 Hồ Nhật Lĩnh 32458 3 3.25 0.75 10 14 14 17
DDS.T 57667 Nguyễn Đ́nh Linh 18/08/91 3.5 2.75 0.75
DDS.T 57669 Thái Hoàng Linh 21/06/91 1 3.5 1.25 8.5 13.25 13.5 14.5
DDS.T 57670 Huỳnh Văn Lĩnh 16/07/90 1.5 3 1 12.5 16.5 16.5 18
DDS.T 57671 Nguyễn Công Lĩnh 33086 2 3.75 1
DDS.T 57673 Nguyễn Thị Loan 33277 1.5 3.5 0.75 14.5 18.75 19 20.5
DDS.T 57674 Nguyễn Thị Thanh Loan 33519 1.5 3.75 1.25 6.5 11.5 11.5 13
DDS.T 57675 Vơ Thị Loan 29/09/89 0.5 3 0
DDS.T 57678 Vơ Hoàng Long 33280 1 3 0.75 15.5 19.25 19.5 20.5
DDS.T 57680 Nguyễn Thị Lợi 25/05/91 1.75 1 7.5 10.25 10.5 10.5
DDS.T 57681 Nguyễn Văn Lợi 32875 0.5 2.75 0.25 13 16 16 16.5
DDS.T 57682 Trần Hà Lợi 33364 3.5 5.5 1.5 8.5 15.5 15.5 19
DDS.T 57685 Trương Thị Luân 32574 1 2.5 0.5 8.5 11.5 11.5 12.5
DDS.T 57686 Hồ Tà Luỗi 33427 2.5 4.25 1 10 15.25 15.5 18
DDS.T 57687 Nguyễn Lương 32820 1 4.25 1 11 16.25 16.5 17.5
DDS.T 57688 Hồ Xuân Lưỡng 33213 1.5 4.5 1 5.5 11 11 12.5
DDS.T 57689 Lê Văn Lượng 24/01/91 1 5 1 7.5 13.5 13.5 14.5
DDS.T 57690 Lâm Thành Lưu 26/11/90 2.5 3.5 0.75 5 9.25 9.5 12
DDS.T 57691 Vơ Thị Thảo Ly 16/08/91 1 3.5 1.5 6 11 11 12
DDS.T 57693 Trần Thị Mai 33208 1 4.5 0.75
DDS.T 57694 Mai Thị May 24/06/90 1 4.25 1.25 12.5 18 18 19
DDS.T 57695 Trương Sỹ Măi 33553 0.5 6.5 3.25 13 22.75 23 23.5
DDS.T 57696 Huỳnh Văn Mạnh 33368 1 4.75 3.25 5 13 13 14
DDS.T 57697 Phạm Xuân Mạnh 32724 1.5 4.25 0.75 7 12 12 13.5
DDS.T 57698 Hoàng Ngọc Minh 32789 1.5 4 0.75 8 12.75 13 14.5
DDS.T 57699 Nguyễn Bình Minh 33270 1 4.5 2.75 13 20.25 20.5 21.5
DDS.T 57700 Nguyễn Hoàng Minh 33550 1 2.5 1 10 13.5 13.5 14.5
DDS.T 57701 Nguyễn Thị Minh 17/07/90 1.5 3 1 18 22 22 23.5
DDS.T 57704 Trần Quang Minh 23/12/91 1.5 3.25 3.5 9 15.75 16 17.5
DDS.T 57705 Y Thăn Mlô 32630 3.5 3 1.25 13 17.25 17.5 21
DDS.T 57706 Nguyễn Văn Mộng 25/04/90 1.5 3.75 1
DDS.T 57707 Nguyễn Thị Mơ 33088 1.5 5.25 5 7 17.25 17.5 19
DDS.T 57709 Nguyễn Thị Mùi 26/09/91 1.5 4.75 1 13 18.75 19 20.5
DDS.T 57710 Hoàng Minh Mười 31809 1.5 3.5 0.75 16 20.25 20.5 22
DDS.T 57711 Tán Mừng 16/06/90 1 4.75 1.75 17.5 24 24 25
DDS.T 57713 Nguyễn Thị Trà My 33453 1 4.5 1 10.5 16 16 17
DDS.T 57714 Nguyễn Thị Mỹ 20/11/91 0.5 3.75 1.5 7.5 12.75 13 13.5
DDS.T 57715 Trần Thuỳ Mỹ 20/08/90 1.5 4 1 14 19 19 20.5
DDS.T 57717 Lê Hoài Nam 33487 1.5 2.25 1
DDS.T 57718 Lê Thanh Nam 21/07/91 1 4.5 1.5
DDS.T 57719 Nguyễn Văn Nam 32547 2 4.25 0.75 11.5 16.5 16.5 18.5
DDS.T 57720 Vơ Minh Nam 16/06/86 3 3.25 0.75 14 18 18 21
DDS.T 57721 Cao Thị Quỳnh Nga 20/01/91 1.5 2.75 0.75 11.5 15 15 16.5
DDS.T 57722 Hoàng Thị Thanh Nga 16/10/91 1.5 4.25 1 7 12.25 12.5 14
DDS.T 57723 Hồ Thị Bích Nga 30/12/91 2 3 0.75 4.5 8.25 8.5 10.5
DDS.T 57725 Trần Thị ánh Thoa 15/06/91 1 2.75 1 6 9.75 10 11
DDS.T 57727 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 30/10/90 1.5 4.25 1 6.5 11.75 12 13.5
DDS.T 57729 Phùng Quang Nghĩa 17/10/91 4 1 19 24 24 24
DDS.T 57731 Đinh Quang Ngọc 18/08/90 1.5 3.75 1.5 8 13.25 13.5 15
DDS.T 57733 Lê Anh Ngọc 33519 1.5 3.5 1 8 12.5 12.5 14
DDS.T 57735 Lê Thoại Nguyên 33359 1.5 3.5 1



DDS.T 57736 Trương Công Nguyên 30/05/91 1 5.5 1.75 10.5 17.75 18 19
DDS.T 57738 Nguyễn Thị Nhàn 33183 1.5 3.75 0.75 18 22.5 22.5 24
DDS.T 57740 Trần Nhàng 33429 1.5 4.25 1 9 14.25 14.5 16
DDS.T 57741 Lê Hoàng Nhă 33157 1.5 2.5 0.75 8.5 11.75 12 13.5
DDS.T 57742 Hoàng Thế Nhân 33250 1 3.5 0.75 8 12.25 12.5 13.5
DDS.T 57743 Nguyễn Xuân Nhân 20/07/91 0.5 2.5 1
DDS.T 57744 Hồ Văn Nhật 33241 1 3.25 1.25
DDS.T 57747 Nguyễn Sỹ Nhật 27/02/91 0.5 3.25 1
DDS.T 57748 Trần Thị Yến Nhi 33488 1.5 3.75 0
DDS.T 57749 Phan Đ́nh Nhiên 33211 1 3 3.5 8.5 15 15 16
DDS.T 57750 Nguyễn Thị Nhung 19/05/91 1 2.5 1 13.5 17 17 18
DDS.T 57751 Trương Tân Nhựt 33244 1.5 3.5 1.25 9 13.75 14 15.5
DDS.T 57752 Lê Nin 32877 1 3.5 0.75 8.5 12.75 13 14
DDS.T 57753 Nguyễn Hải Ninh 32848 1.5 3.25 0.5 9 12.75 13 14.5
DDS.T 57756 Nguyễn Thị Nữ 32875 1 2.5 1 9.5 13 13 14
DDS.T 57758 Hoàng Thị Kiều Oanh 33460 1 3.25 0.75 4 8 8 9
DDS.T 57759 Nguyễn Pháp 33451 4.75 1
DDS.T 57760 Trần Minh Phát 16/02/91 1 3 1
DDS.T 57761 Nguyễn Ngọc Phi 32843 1 3 1.25 18 22.25 22.5 23.5
DDS.T 57764 Trần Vĩnh Phong 32516 1 3 0.75 15 18.75 19 20
DDS.T 57765 Huỳnh Ngọc Phúc 25/12/90 1.5 3.25 1 10 14.25 14.5 16
DDS.T 57766 Nguyễn Đức Phúc 27/03/91 1 4 0.75 10 14.75 15 16
DDS.T 57767 Nguyễn Hữu Phúc 33523 2 2 0.75
DDS.T 57768 Nguyễn Văn Phúc 33521 1 5.25 1.25 13.5 20 20 21
DDS.T 57769 Trần Trung Quang Phúc 28/12/91 0.5 3.75 2.25 10.5 16.5 16.5 17
DDS.T 57770 Nguyễn Văn Phương 32783 1 2.5 0.75 9 12.25 12.5 13.5
DDS.T 57771 Phạm Văn Phương 32880 1 4.75 2 10.5 17.25 17.5 18.5
DDS.T 57773 Trần Thị Phương 15/02/91 1 3.5 1 10.5 15 15 16
DDS.T 57774 Trịnh Thị Lan Phương 33576 0.5 3.5 3.5 11 18 18 18.5
DDS.T 57775 Lê Quang Phước 19/11/90 2.5 1 20 23.5 23.5 23.5
DDS.T 57776 Mai Thanh Phước 33359 1 3 0.75 9.5 13.25 13.5 14.5
DDS.T 57777 Hoàng Thị Phượng 33550 0.5 2.75 0.5 2.5 5.75 6 6.5
DDS.T 57778 Vơ Thị Phượng 19/08/89 2 2.75 0.75 15.5 19 19 21
DDS.T 57779 Nguyễn Đ́nh Quang 32996 2.5 2.5 2
DDS.T 57781 Lê Hoàng Quân 22/10/91 1.5 3.5 1 11 15.5 15.5 17
DDS.T 57782 Nguyễn Trường Quân 14/06/90 2.5 3 1 14.5 18.5 18.5 21
DDS.T 57783 Nguyễn Văn Quân 32301 1 3.5 1.25 14 18.75 19 20
DDS.T 57784 Trần Văn Quân 31482 1 3.75 1 17 21.75 22 23
DDS.T 57785 Vơ Quốc Quân 33394 1 3.5 0.5
DDS.T 57787 Nguyễn Xuân Quốc 19/05/90 1.5 3 0.25 9.5 12.75 13 14.5
DDS.T 57788 Nguyễn Công Quy 33239 1 2.5 1.5 12.5 16.5 16.5 17.5
DDS.T 57789 Nguyễn Thị Hồng Quyên 32885 1.5 2.25 1 9 12.25 12.5 14
DDS.T 57790 Nguyễn Xuân Quyền 18/08/88 0.5 4.5 1 13.5 19 19 19.5
DDS.T 57792 Lê Thị Quỳnh 32970 1 5 2.5 11.5 19 19 20
DDS.T 57793 Hoàng Xuân Quư 23/12/90 1.5 5.5 2 10.5 18 18 19.5
DDS.T 57794 Mai Văn Quư 33516 0.5 3.5 1 11 15.5 15.5 16
DDS.T 57795 Nguyễn Phú Quư 16/02/91 1 3.75 0.75
DDS.T 57796 Nguyễn Văn Quư 19/10/89 1 3.25 0.75 14.5 18.5 18.5 19.5
DDS.T 57797 Nguyễn Thanh Rin 33367 1 3.75 1 10 14.75 15 16
DDS.T 57798 Đoàn Thanh Sang 33423 0.5 4.25 1
DDS.T 57799 Ngô Tiến Sang 33121 1.5 3.5 0.75
DDS.T 57800 Nguyễn Thanh Sang 16/07/91 2 4.5 0.75 6 11.25 11.5 13.5
DDS.T 57801 Nguyễn Thanh Sang 33577 1 4 0.75 10.5 15.25 15.5 16.5
DDS.T 57803 Nguyễn Thị Sáu 33574 2.5 2.5 0.5 6.5 9.5 9.5 12
DDS.T 57805 Trần Hữu Sâm 33579 1.5 2.5 0.5 10.5 13.5 13.5 15



DDS.T 57807 Trịnh Văn Sinh 13/09/90 2 3.5 1 6 10.5 10.5 12.5
DDS.T 57808 Lê Phạm Tiến Sĩ 33332 1.5 3.25 1.5
DDS.T 57809 Nguyễn Văn Sĩ 33213 1 3.75 0.75
DDS.T 57812 Đinh Văn Sơn 28/01/91 0.5 2.75 1
DDS.T 57813 Hồ Sỹ Sơn 32905 0.5 4.5 1.75 16.5 22.75 23 23.5
DDS.T 57814 Huỳnh Anh Sơn 32879 0.5 3.5 2 16.5 22 22 22.5
DDS.T 57815 Lê Công Sơn 13/05/91 1 3.75 1.75
DDS.T 57816 Nguyễn Hải Sơn 23/06/90 1 4 1.25 12 17.25 17.5 18.5
DDS.T 57817 Nguyễn Thanh Sơn 25/05/89 1 4.25 1.5 9.5 15.25 15.5 16.5
DDS.T 57818 Nguyễn Trường Sơn 25/04/91 1.5 2.75 0.75 9.5 13 13 14.5
DDS.T 57819 Vơ Văn Sơn 30/11/90 1.5 2.75 0.25 13 16 16 17.5
DDS.T 57820 Dương Thị Sương 17/03/91 1 4 1.25
DDS.T 57821 Nguyễn Thị Sương 16/10/91 2 4.75 1.25 15.5 21.5 21.5 23.5
DDS.T 57822 Phan Thị Tuyết Sương 24/04/91 2.5 5 1.75
DDS.T 57823 Đặng Đức Tài 28/03/90 1 2.75 1.5 13 17.25 17.5 18.5
DDS.T 57824 Lại Tấn Tài 32791 1 2.5 0.5 10 13 13 14
DDS.T 57826 Nguyễn Tấn Tài 33452 3 3.5 0.5 11.5 15.5 15.5 18.5
DDS.T 57827 Nguyễn Văn Tài 33425 1 5.5 2.75 13.5 21.75 22 23
DDS.T 57828 Trần Đ́nh Phước Tài 13/02/91 5 1.75 9 15.75 16 16
DDS.T 57830 Nguyễn Tại 32543 1.5 3.5 1.25
DDS.T 57831 Đỗ Trọng Tâm 33002 1 3.5 0.25 5 8.75 9 10
DDS.T 57832 Nguyễn Thanh Tâm 16/06/90 1.5 4.75 0.75 13 18.5 18.5 20
DDS.T 57833 Nguyễn Thanh Tâm 33185 0.5 3.5 0.75
DDS.T 57834 Nguyễn Tiến Tâm 13/03/91 1.5 7.25
DDS.T 57836 Phạm Thị Tâm 16/06/91 1.5 3.75 0.75 11.5 16 16 17.5
DDS.T 57837 Pơ Loong Tâm 13/11/89 2.5 3.25 0.25
DDS.T 57840 Đoàn Ngọc Tân 33423 2.5 4.25 1.5 7 12.75 13 15.5
DDS.T 57841 Hoàng Nam Tân 33398 0.5 2 0.25
DDS.T 57843 Mai Duy Tân 28/06/91 2.5 3.25 0.75 4 8 8 10.5
DDS.T 57844 Nguyễn Thị Nhật Tân 33521 2 5.5 1.25 9.5 16.25 16.5 18.5
DDS.T 57845 Trần Ngọc Tân 32174 1 3.25 1 6 10.25 10.5 11.5
DDS.T 57846 Châu Thị Thanh 33519 1.5 2.75 1 11 14.75 15 16.5
DDS.T 57847 Hà Thị Thanh 15/10/91 2.5 2.5 0.75
DDS.T 57848 Đậu Duy Thành 33518 1 3.25 1.25 10 14.5 14.5 15.5
DDS.T 57850 Lê Thành 33087 1.5 4.5 0.5 12 17 17 18.5
DDS.T 57851 Nguyễn Công Thành 28/05/91 4 4
DDS.T 57852 Nguyễn Doãn Thành 33059 1 4.5 1.25 9 14.75 15 16
DDS.T 57854 Trần Tuấn Thành 31999 2.5 3.5 1 18.5 23 23 25.5
DDS.T 57855 Dương Thị Thanh Thảo 15/09/91 1.5 3.25 0.75 14 18 18 19.5
DDS.T 57856 Đoàn Văn Thảo 32874 1 3.75 1.25 17.5 22.5 22.5 23.5
DDS.T 57857 Nguyễn Thị Thảo 33030 1 3.25 1.25 13.5 18 18 19
DDS.T 57858 Nguyễn Thị Thảo 32965 1.5 2.5 1 9.5 13 13 14.5
DDS.T 57859 Vơ Thị Thảo 15/10/90 1.5 2.5 0.75 8 11.25 11.5 13
DDS.T 57861 Trần Thị Thắm 33363 1.5 3.5 1 9 13.5 13.5 15
DDS.T 57862 Hồ Ngọc Thắng 33027 1 2.5 3.5 18 24 24 25
DDS.T 57864 Nguyễn Đ́nh Thắng 22/10/90 1 2.25 1 5.5 8.75 9 10
DDS.T 57866 Nguyễn Thị Hồng Thắng 15/05/91 1.5 5 1 5.5 11.5 11.5 13
DDS.T 57867 Nguyễn Xuân Thắng 20/04/91 2 3.5 1 6.5 11 11 13
DDS.T 57870 Trịnh Công Thế 19/03/90 1 3 0 4.5 7.5 7.5 8.5
DDS.T 57871 Nguyễn Anh Thi 33242 1.5 3.75 1.25 5.5 10.5 10.5 12
DDS.T 57873 Hoàng Xuân Thiên 33216 1 5 0.75 18.5 24.25 24.5 25.5
DDS.T 57874 Huỳnh Văn Thiện 33245 1 3.5 2 8 13.5 13.5 14.5
DDS.T 57875 Lê Văn Thiện 22/10/90 1 3.75 1 5 9.75 10 11
DDS.T 57876 Ngô Phước Thiện 20/05/89 1 5 0.75 9.5 15.25 15.5 16.5
DDS.T 57877 Nguyễn Ngọc Thiện 33248 1 3.25 1 8 12.25 12.5 13.5



DDS.T 57878 Trần Thiện 27/10/89 1 3.75 1 18.5 23.25 23.5 24.5
DDS.T 57879 Trần Đăng Thiện 18/06/89 1 3.25 0.75 11 15 15 16
DDS.T 57880 Trần Văn Thiện 20/06/91 1 3 0.5 8 11.5 11.5 12.5
DDS.T 57884 Nguyễn Phan Thịnh 16/09/90 1 4.25 0.5 13.5 18.25 18.5 19.5
DDS.T 57885 Nguyễn Văn Thịnh 33250 1 3.25 1.25 11 15.5 15.5 16.5
DDS.T 57887 Trần Hiếu Thịnh 14/08/91 1 4 1.5
DDS.T 57889 Trần Kim Thoa 18/02/91 1 4 1.25 3.5 8.75 9 10
DDS.T 57892 Hà Trung Thông 33180 3.5 2.75 1 9 12.75 13 16.5
DDS.T 57893 Nguyễn Duy Thông 20/07/91 1.5 4.5 1 13.5 19 19 20.5
DDS.T 57894 Vơ Ngọc Thông 32509 0.5 4.5 0.75 10 15.25 15.5 16
DDS.T 57895 Hoàng Thị Thu 16/04/90 0.5 2.5 0.5 1.5 4.5 4.5 5
DDS.T 57898 Nguyễn Hoàng Thuận 33515 1 4.5 2.75 4.5 11.75 12 13
DDS.T 57899 Thái Viết Thuận 20/06/91 1 4.25 2.5 13 19.75 20 21
DDS.T 57900 Trương Thị Thuận 19/02/91 3 4.5 1 3 8.5 8.5 11.5
DDS.T 57901 Trương Văn Thuận 25/08/91 1.5 4 0.5 10 14.5 14.5 16
DDS.T 57902 Nguyễn Tiến Thuật 17/11/91 1.5 4.75 1 8 13.75 14 15.5
DDS.T 57903 Nguyễn Thị Thuyền 14/08/90 1 3.5 1 13 17.5 17.5 18.5
DDS.T 57904 Lê Thị Bích Thuỳ 22/06/90 1 4.25 1 13 18.25 18.5 19.5
DDS.T 57905 Hà Thị Thu Thuỷ 33516 1 3.25 1 7 11.25 11.5 12.5
DDS.T 57906 Phan Thị Thuỷ 33515 1 4.25 1 10 15.25 15.5 16.5
DDS.T 57907 Trịnh Thị Thuỷ 20/07/89 1.5 3.25 1.25 13 17.5 17.5 19
DDS.T 57908 Đậu Thị Thanh Thuư 33340 1 3.5 1.25 9.5 14.25 14.5 15.5
DDS.T 57913 Nguyễn Thị Thương 33393 1 2.75 1 4 7.75 8 9
DDS.T 57914 Nguyễn Thị Thương 32916 1.5 2.5 1 8 11.5 11.5 13
DDS.T 57915 Nguyễn Văn Thương 33250 2.5 3 1 8 12 12 14.5
DDS.T 57916 Phạm Quang Thương 18/10/91 0.5 3.5 0.75
DDS.T 57919 Phan Thị Thủy Tiên 33005 1 3.75 0.75 5.5 10 10 11
DDS.T 57921 Huỳnh Thế Tiến 33210 1 4.75 1.25 12 18 18 19
DDS.T 57922 Lê Anh Tiến 33520 1.5 4.5 1.25 11 16.75 17 18.5
DDS.T 57923 Nguyễn Hữu Tiến 32610 2 4.25 0.25 9 13.5 13.5 15.5
DDS.T 57925 Vơ Thanh Tiến 20/11/91 1.5 4.25 0.75 13 18 18 19.5
DDS.T 57926 Nguyễn Thuỳ Tin 24/01/91 1 3.5 1 17.5 22 22 23
DDS.T 57927 Đinh Thị Thuý T́nh 24/04/90 2.5 3.5 0.75
DDS.T 57928 Lê Thị T́nh 15/06/91 1.5 3.5 0.25 10.5 14.25 14.5 16
DDS.T 57929 Huỳnh Xuân Tịnh 14/04/91 2 4.25 1.25
DDS.T 57930 Đoàn Thanh Toàn 32174 1.5 4 1.75 13 18.75 19 20.5
DDS.T 57931 Hoàng Thị Toàn 18/09/91 1.5 4.5 2 3 9.5 9.5 11
DDS.T 57932 Hồ Văn Toàn 33094 2.5 2.5 0.75 11.5 14.75 15 17.5
DDS.T 57933 Nguyễn Duy Toàn 16/05/90 1 3.5 1 8.5 13 13 14
DDS.T 57934 Nguyễn Minh Toàn 22/03/88 1 4.25 0.75 18.5 23.5 23.5 24.5
DDS.T 57935 Phan Nguyễn Đức Toàn 15/08/91 1 3.25 0.75
DDS.T 57937 Trần Văn Toàn 32910 1.5 4.25 3.5 15 22.75 23 24.5
DDS.T 57938 Đỗ Kim Toả 32971 1 4.75 1
DDS.T 57939 Châu Văn Tốt 30/11/89 1 4 0.75
DDS.T 57941 Cao Thị Huyền Trang 33513 0.5 5.5 3 11 19.5 19.5 20
DDS.T 57945 Lê Thị Trang 16/06/90 1.5 3.5 0 4 7.5 7.5 9
DDS.T 57946 Lê Thị Thu Trang 33364 2.5 0.25 3.5 6.25 6.5 6.5
DDS.T 57951 Vơ Thảo Trang 33369 1 4.25 1.25 18.5 24 24 25
DDS.T 57952 Bùi Thị Mỹ Trâm 25/05/91 1 4 1
DDS.T 57953 Hồ Thị Thu Trâm 33336 0.5 3 0.25 7 10.25 10.5 11
DDS.T 57954 Nguyễn Hải Triều 16/07/90 1 6.5 2 12.5 21 21 22
DDS.T 57955 Trương Hoàng Triều 32758 1 2.5 0 12 14.5 14.5 15.5
DDS.T 57958 Vơ Đăng Công Tŕnh 32544 1 4.5 2.25 8 14.75 15 16
DDS.T 57963 Nguyễn Hữu Trung 20/10/90 1.5 3.75 1 9.5 14.25 14.5 16
DDS.T 57964 Nguyễn Viết Trung 33278 1.5 4.5 1 10.5 16 16 17.5



DDS.T 57967 Trịnh Thị Thu Trúc 33153 0.5 4.5 1 7.5 13 13 13.5
DDS.T 57969 Trịnh Ngọc Trường 15/07/91 1.5 4 1.25 6 11.25 11.5 13
DDS.T 57970 Nguyễn Hữu Tuần 26/04/89 1 3.5 1 14.5 19 19 20
DDS.T 57973 Nguyễn Minh Tuấn 23/01/91 1.5 3.5 1 2 6.5 6.5 8
DDS.T 57975 Nguyễn Phước Tuấn 16/04/91 1 4.5 2.75
DDS.T 57977 Nguyễn Quang Tuấn 33239 1 5 1.25 11 17.25 17.5 18.5
DDS.T 57978 Nguyễn Văn Tuấn 33401 1 4.5 0.75 8 13.25 13.5 14.5
DDS.T 57979 Trần Minh Tuấn 28/06/91 1.5 3.5 1 9 13.5 13.5 15
DDS.T 57981 Vũ Lê Tuấn 21/11/89 1 3.5 1 13 17.5 17.5 18.5
DDS.T 57983 Vơ Thanh Tuyến 33490 0.5 3.5 1
DDS.T 57984 Nguyễn Thị Tuyết 33239 1.5 4.75 1 10 15.75 16 17.5
DDS.T 57985 Lê Tuyển 33213 1 3.25 1 8 12.25 12.5 13.5
DDS.T 57986 Đ̣an Ngọc Tùng 14/08/90 1 4 1
DDS.T 57987 Đỗ Phạm Thanh Tùng 33148 1 2.75 0.75 2.5 6 6 7
DDS.T 57989 Hoàng Ngọc Tùng 15/09/89 1 2.5 0.75 7.5 10.75 11 12
DDS.T 57990 Lê Văn Tùng 32969 1 3.5 0.75 10.5 14.75 15 16
DDS.T 57993 Nguyễn Viết Tùng 25/10/90 1 2 0 7 9 9 10
DDS.T 57994 Hoàng Thanh Tú 15/12/90 1 4.5 3 9 16.5 16.5 17.5
DDS.T 57995 Trần Thanh Tú 17/03/91 1 2 0.75 8 10.75 11 12
DDS.T 57996 Trần Thanh Tú 24/11/88 1 3 1.25 11 15.25 15.5 16.5
DDS.T 57998 Nguyễn Mạnh Tường 27/11/89 1 4.75 1.25 10.5 16.5 16.5 17.5
DDS.T 58001 Hoàng Ngọc Tỷ 33421 0.5 5.25 2.5 12 19.75 20 20.5
DDS.T 58002 Huỳnh Văn Tỵ 33272 1 4.5 2.25
DDS.T 58003 Nguyễn Văn Tỵ 15/08/90 1.5 5.25 1 7 13.25 13.5 15
DDS.T 58004 Trần Quang Tỵ 32906 1 5.5 1.5 13.5 20.5 20.5 21.5
DDS.T 58005 Nguyễn Hoàng Quang Văn 25/10/90 1.5 4.25 0.25 5.5 10 10 11.5
DDS.T 58006 Phạm Đức Văn 33151 1.5 3 0.75 14 17.75 18 19.5
DDS.T 58007 Trần Văn 33451 1 3.25 2 9 14.25 14.5 15.5
DDS.T 58009 Lương Thị Thanh Vân 27/03/89 1 1.75 0.25 11 13 13 14
DDS.T 58010 Nguyễn Thị Vân 33030 1.5 3.25 0.5
DDS.T 58011 Nguyễn Thị Vân 33547 1 4.25 1 5.5 10.75 11 12
DDS.T 58013 Trương Thị Vân 20/12/90 1 3 1 14 18 18 19
DDS.T 58014 Trương Thị Hồng Vân 33580 1 3.5 1 11.5 16 16 17
DDS.T 58016 Trần Vấn 33397 3.75 1 13.5 18.25 18.5 18.5
DDS.T 58018 Trương Văn Viên 32968 1.5 3.75 0.75
DDS.T 58019 Vơ Tấn Viễn 33364 1 4 1 9 14 14 15
DDS.T 58020 Huỳnh Kim Thanh Việt 21/08/89 4.5 0.25 7 11.75 12 12
DDS.T 58021 Nguyễn Thanh Việt 28/11/91 0.5 5.5 2.25 12.5 20.25 20.5 21
DDS.T 58022 Nguyễn Xuân Việt 32758 1.5 5.75 0.75 15.5 22 22 23.5
DDS.T 58023 Phan Văn Việt 33397 0.5 3.5 0.75 6.5 10.75 11 11.5
DDS.T 58024 Đào Trọng Vinh 32912 3.5 4.25 0.5
DDS.T 58025 Nguyễn Quốc Vinh 33239 1 4 1.5 8.5 14 14 15
DDS.T 58027 Nguyễn Văn Vinh 15/06/90 0.5 4 0.75 11 15.75 16 16.5
DDS.T 58028 Phan Thanh Vinh 22/01/90 1.5 4.25 1 10.5 15.75 16 17.5
DDS.T 58029 Trần Phước Vinh 20/02/91 0.5 5.25 1.5 9.5 16.25 16.5 17
DDS.T 58030 Nguyễn Tấn Vị 18/01/89 1.5 4 0.25 5 9.25 9.5 11
DDS.T 58031 Dương Như Vũ 32306 2.5 3.5 1 14 18.5 18.5 21
DDS.T 58032 Hồ Tấn Vũ 33213 1.5 3.5 0 12 15.5 15.5 17
DDS.T 58033 Lê Văn Vũ 32878 0.5 3.5 2 16.5 22 22 22.5
DDS.T 58035 Nguyễn Trọng Vũ 24/10/91 2 5.5 1 12.5 19 19 21
DDS.T 58037 Nguyễn Hữu Vương 33305 1 3.25 1 9 13.25 13.5 14.5
DDS.T 58038 Phan Minh Vương 33278 1 4.5 2 13.5 20 20 21
DDS.T 58039 Phạm Minh Vương 20/03/90 1.5 5 1.25 8.5 14.75 15 16.5
DDS.T 58040 Thái Văn Vương 26/10/91 1 2.25 1 10 13.25 13.5 14.5
DDS.T 58041 Nguyễn Tiến Vượng 22/04/90 1.5 6 1.75 9.5 17.25 17.5 19



DDS.T 58043 Phan Viết Vỹ 22/02/91 1 5.25 1.5 10 16.75 17 18
DDS.T 58044 Vơ Thị Hồng Vỹ 20/02/91 1 2.75 1.25 5 9 9 10
DDS.T 58045 Trần Văn Xốp 25/09/91 2 2.75 0.75 11 14.5 14.5 16.5
DDS.T 58046 Nguyễn Thị Xuyến 20/05/89 1.5 3.75 1 10.5 15.25 15.5 17
DDS.T 58048 Nguyễn Thị Yến 33579 1 3.25 1 9 13.25 13.5 14.5
DDS.T 58050 Nguyễn Như ư 23/02/90 1 5.5 3.25 12 20.75 21 22
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